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	UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /TTr-SYT
	Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm Y tế tuyến xã 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Y tế xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm Y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau: 


I. TÊN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH: 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm Y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

- Thông tư 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần….

- Thông tư số 08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã
- Quyết định số 49/2014/QĐ-BYT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Quyết định 4682/QĐ-BYT ngày 19/11/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền; 

- Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 
2. Cơ sở thực tiễn:


Năm 2021, căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 08/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và các văn bản liên quan, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND). Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh là cơ sở cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh làm căn cứ để mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng nhu cầu chuyên môn, phát triển danh mục kỹ thuật từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.


Trong thời gian qua, do nhu cầu, yêu cầu nhiệm vụ trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng cao, cùng với việc phát triển thêm các danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và vượt tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; nhiều đơn vị có nhu cầu trang bị thêm danh mục, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng so với Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND; đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhiều đơn vị y tế trong tỉnh đã được đầu tư mua sắm, tài trợ, viện trợ máy móc thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch
 đến nay cần phải điều chỉnh tăng danh mục, số lượng. 


Mặt khác, theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh chỉ phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho 04 Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 11 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, còn một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế (Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Giám định Pháp Y,  Trung tâm Kiểm. nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế) và các Trạm y tế xã thuộc cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Căn cứ tình hình thực tế trên, Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị y tế đã được phê duyệt tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND và phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị y tế tuyến tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế và Trạm y tế tuyến xã thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:


2.1. Đối với các đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND bao gồm 04 Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 11 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố: nhu cầu tăng thêm danh mục, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng so với Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND do phát triển thêm kỹ thuật mới, do nhu cầu số lượng công suất sử dụng tăng và do phát sinh danh mục, số lượng thiết bị được cho, tặng,viện trợ trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19...

2.2. Đối với 03 đơn vị y tế tuyến tỉnh
 chưa được phê duyệt tiêu chuẩn định mức để làm căn cứ thực hiện, cụ thể như sau: 


- Trung tâm Giám định Y khoa: Quyết định số 49/2014/QĐ-BYT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Điều 3. Tổ chức thực hiện: “3. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm: a) Xây dựng Danh mục trang thiết bị y tế phù hợp để sử dụng tại cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng phạm vi hoạt động chuyên môn”.


- Trung tâm Giám định Pháp Y: Thông tư 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần: Điều 5 Trách nhiệm thực hiện “2. Tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần có trách nhiệm: a) Xây dựng Danh mục trang thiết bị, phương tiện giám định để sử dụng tại trung tâm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng phạm vi hoạt động chuyên môn”.


- Trung tâm Kiểm. nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Hiện nay Bộ Y tế chưa có văn bản quy định/hướng dẫn về máy móc, thiết bị đối với đơn vị, tuy nhiên do nhu cầu phục vụ hoạt động kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị cần có tiêu chuẩn định mức để làm căn cứ thực hiện đầu tư, trang bị theo quy định của pháp luật.

2.3.  Đối với Trạm y tế tuyến xã: (gọi chung cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn).

- Về quy định chức năng nhiệm vụ: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố (thuộc cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập)
:



- Về danh mục thiết bị:
+ Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã:

“ Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:  

1. Người đứng đầu trạm y tế xã căn cứ vào danh mục trang thiết bị quy định tại Điều 1 Thông tư này và nhu cầu thực tế về chuyên môn để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục trang thiết bị cụ thể

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp đôn đốc thực hiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Điều 4 Thông tư này”.

Để đầu tư thiết bị cho các Trạm y tế tuyến xã thực hiện đạt các mục tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đề ra đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của y tế tuyến xã theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Khoản 2 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Thay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội”. Do nhiều nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh cần phải được bổ sung, sửa đổi vì vậy việc trình UBND tỉnh Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh là có căn cứ pháp lý, phù hợp với thẩm quyền của UBND tỉnh. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO
1. Đối tượng: Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.
2. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

3. Nội dung chính của dự thảo: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh.

IV. DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH: Tháng 9 năm 2024.


V. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Y tế.

2. Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Sở Y tế xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các Trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh.
- Biểu tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC (LBT).

	GIÁM ĐỐC



� Theo Công văn số 160/BYT-KHTC ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19: “3. Đối với nguồn lực hỗ trợ và trang thiết bi… :


- Không áp dụng tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với trường hợp nhận viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân;


- Có thể mua sắm tài sản với số lượng cao hơn tiêu chuẩn, định mức….


- Sau khi công bố hết dịch thì xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”.


� Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.


� Theo Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chỉ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.





